
BÀI TẬP TIẾNG VIỆT NÂNG CAO LỚP 5
TUẦN 2

Họ và tên : ………………………………………..Lớp 5…

Bài 1: Dựa vào mô hình phân tích cấu tạo tiếng, em hãy điền: âm đầu, âm đệm, âm
chính, âm cuối, thanh của các tiếng sau đây vào các cột tương ứng.

Việt Nam đất nước ta ơi!
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.

Tiếng Âm đầu
Vần

Thanh
Âm đệm Âm chính Âm cuối

Việt V iê t nặng

Bài 2: Đặt câu với các thành ngữ sau:
a) Quê cha đất tổ.

………………………………………………………………………………..
b) Nơi chôn rau cắt rốn.

………………………………………………………………………………..
c) Lá rụng về cội.

       ………………………………………………………………………………..
d) Con Rồng cháu Tiên.

………………………………………………………………………………..
Bài 3: Tìm từ đồng nghĩa trong những câu sau:

- Vua Hùng kén rể làm chồng cho Mị Nương.



- Họ đang lựa những cây cột có độ cao giống nhau.
- Chúng tôi đang chọn những con dế khỏe nhất để chọi.
- Công ty vừa tuyển người lao động.

Bài 4: Thay thế từ ngữ in đậm trong các câu sau bằng từ đồng nghĩa.
- Nơi chúng tôi ở còn chật hẹp.
- Con vật bỗng xuất hiện.
- Nó không ăn uống gì cả.

Bài 5: Tìm từ đồng nghĩa với từ nhanh thuộc hai loại:
- Cùng có tiếng nhanh
- Không có tiếng nhanh

Bài 6:  Tìm thêm các từ đồng nghĩa vào mỗi nhóm từ dưới đây và chỉ ra nghĩa
chung của từng nhóm:

a) chọn, lựa,………………………………………………………………….

Nghĩa chung  …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
b) diễn đạt, biểu đạt,…………………………………………………………

Nghĩa chung …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
c) đông đúc, tấp nập,……………………………………………………….

Nghĩa chung …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Bài 7: Hãy viết một bài miêu tả buổi sáng mùa đông ở nơi em sống.




